KÕ HO¹CH BµI D¹Y- ng÷ v¨n 7                                                               n¨m häc: 2024- 2025

BÀI 6. BÀI HỌC CUỘC SỐNG
(Số tiết: 12 tiết)

(Đọc văn bản: 5 tiết, Thực hành tiếng Việt:2 tiết, Viết: 4 tiết,

Nói và nghe: 1 tiết)

I. MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ

1. Năng lực:

- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngụ ngôn: đề tài, tình huống, cốt truyện, nhân vật, chủ đề.
- Nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ; vần.
- Hiểu được đặc điểm và chức năng của thành ngữ, đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.
- Bước đầu biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến của người viết; đưa ra lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.
- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn: kể đúng cốt truyện gốc, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.
- Lớp CLC: Tìm hiểu thêm các văn bản truyện ngụ ngôn;các câu tục ngữ, thành ngữ; Biết sử dụng thành ngữ, tục ngữ và nói quá trong từng ngữ cảnh phù hợp; Biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống có lí lẽ rõ ràng, dẫn chứng phù hợp.
2. Về phẩm chất: 

- Có ý thức học hỏi kinh nghiệm, trí tuệ của dân gian hay cùa người xưa để rèn các đức tính: khiêm tốn, cẩn trọng, kiên trì, nhân nghĩa, có trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Các mạch trong chủ đề
	Thiết bị dạy học, học liệu
	Chuẩn bị của học sinh

	Đọc 
	Nội dung 1: Tìm hiểu văn bản 1: Đẽo cày giữa đường (lồng ghép giới thiệu bài học, tri thức ngữ văn - 1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu, máy tính
	- Đọc trước phần Tri thức Ngữ
văn trong SGK (tr. 10).
- Soạn bài theo yêu cầu GV

	
	Nội dung 2: Tìm hiểu văn bản 2: Ếch ngồi đáy giếng 
(1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu, máy tính
	Thực hiện trước các yêu cầu trong SGK

	
	Nội dung 3 : Tìm hiểu văn bản 3: Con mối và con  kiến (1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.


	
- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.


	
	Nội dung 4: Thực hành tiếng Việt - Thành ngữ (1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.


	Thực hiện phần “Chuẩn bị” trong SGK

	
	Nội dung 5: Tìm hiểu văn bản  4: Một số câu tục ngữ Việt Nam (1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.
	
- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.
- Sưu tầm các câu tục ngữ Việt Nam.

	
	
Nội dung 6: Thực hành tiếng Việt - BPTT Nói quá
(1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.
	Thực hiện phần “Chuẩn bị” trong SGK.

	
	Nội dung 7: Tìm hiểu văn bản 5: Con hổ có nghĩa 
(1 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu, máy tính
	
Thực hiện các nhiệm vụ đọc hiểu được giao.

	Viết
	 Nội dung 8: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (4 tiết)
	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	Đọc yêu cầu đối với VB nghị luận về một vấn đề trong đời sống

	Nói và nghe
	Nội dung 9: Kể lại một truyện ngụ ngôn  (1 tiết)

	- SGK, SGV, phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	Chuẩn bị nội dung nói, tập luyện trước khi nói (SGK, tr. 21).


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ: 
III. 1: ĐỌC

Tiết 73: 

Nội dung 1: GIỚI THIỆU BÀI HỌC VÀ TRI THỨC NGỮ VĂN

VĂN BẢN 1: ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
(Truyện ngụ ngôn Việt Nam)

(Thời gian thực hiện 01 tiết)

HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
      GV tổ chức trò chơi: Nhìn hình đoán tục ngữ?


   GV đưa ra hình ảnh, HS dựa vào những hình ảnh đó để đoán về câu tục. 

B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS thực hiện nhiệm vụ.
HS: HS quan sát các bức tranh, trả lời câu hỏi của GV.

B3: Báo cáo thảo luận
- Trả lời câu hỏi của GV.

     - Dự kiến sản phẩm: Đi một ngày đàng học một sàng khôn

B4: Kết luận, nhận định 

GV dẫn dắt vào bài mới: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, đúng vậy, không chỉ học ở nhà trường, mà chúng ta còn học được ở nhiều nơi trong cuộc sống: học qua những chuyến đi, học qua việc tiếp xúc với người từng trải, hiểu biết....Chúng ta có thể học suốt đời nhờ những nguồn tài liệu vô tận đó. Đến với bài học này, các em sẽ được làm quen và tìm hiểu hai thể loại sáng tác là truyện ngụ ngôn và tục ngữ. 

Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 phút)

A. GIỚI THIỆU BÀI HỌC.

a. Mục tiêu: 

- HS Nắm khái quát chủ đề bài học và biết được các văn bản đọc chính trong chủ đề, thể loại của các văn bản đó.

- Nắm được đặc điểm, chức năng của thành ngữ  và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học/4 và trả lời câu hỏi: 

+ Chủ đề của bài học là gì?

+ Phần giới thiệu bài học muốn nói với chúng ta điều gì?

+ Phần Giới thiệu bài học còn cho biết ở chủ đề này các em làm quen với thể loại văn bản nào?

+ Để thể hiện chủ đề, bài học đưa vào mấy ngữ liệu?

· HS lắng nghe.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
   HS nghe và đặt câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo  thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	I. Giới thiệu bài học

- Chủ đề bài học: Bài học cuộc sống.

-> Nhắc nhở chúng ta không ngừng học hỏi, không chỉ học trong sách vở, mà còn học trong cuộc sống, học từ những trải nghiệm, những chuyến đi….

- Thể loại chính: truyện ngụ ngôn, tục ngữ
+ Đẽo cày giữa đường

+ Ếch ngồi đáy giếng

+ Con mối và con kiến

+ Một số câu tục ngữ Việt Nam

+ Con hổ có nghĩa




B. TRI THỨC NGỮ VĂN
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm, đặc điểm của truyện ngụ ngôn, tục ngữ, thành ngữ và biện pháp tu từ nói quá.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK/5 và hoàn thành phiếu học tập theo nhóm.

+ GV chia lớp thành 4 nhóm và hoàn thành Phiếu học tập tìm hiểu kiến thức về truyện ngụ ngôn.

+ Thời gian: 5 phút
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+ Nêu khái niệm về tục ngữ và thành ngữ, nói quá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

HS thảo luận theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập và câu hỏi của GV.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS báo cáo kết quả, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV chốt và mở rộng kiến thức.


	II. TRI THỨC NGỮ VĂN
1. Truyện ngụ ngôn

- Khái niệm: là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió. 

- Một số đặc điểm của truyện ngụ ngôn

+ Hình thức: ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi.

+ Nhân vật: con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hóa.

+ Mục đích: thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.

 2. Tục ngữ 

Tục ngữ thuộc loại sáng tác ngôn từ dân gian, là những câu ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, thường có vần, có điệu, đúc kết nhận thức về tự nhiên và xã hội, kinh nghiệm về đạo đức và ứng xử trong đời sống.

Ví dụ: “Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa”…
3. Thành ngữ

Thành ngữ là một cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố. 

4. Nói quá

là biện pháp tu từ phóng đại tính chất,  quy mô của đối tượng để nhấn mạnh, tăng sức biểu cảm hoặc gây cười.


GV yêu cầu học sinh: 
1. Kể một câu chuyện em được đọc (được nghe) hoặc một sự việc em chứng kiến (tham gia) đã để lại cho em bài học sâu sắc. Bài học em rút ra từ câu chuyện hoặc sự việc đó là gì?

         2. Hãy chia sẻ cách hiểu của em về câu nói: "Anh ta nhận ra mình chỉ là  ếch ngồi đáy giếng mà thôi".

	PHIẾU HỌC TẬP 01: TÌM HIỂU VĂN BẢN
(Chuẩn bị ở nhà)

	Thể loại
	

	Xuất xứ
	

	PTBĐ
	

	Ngôi kể
	

	Bố cục
	

	Tóm tắt
	


	PHIẾU HỌC TẬP 02: Nhân vật anh thợ mộc

	Nghề nghiệp
	

	Công việc
	

	Nơi làmviệc
	

	Hành động
	


	PHIẾU HỌC TẬP 03: Những lần góp ý và hành động của anh thợ mộc

	Người góp ý
	

	Nội dung góp ý
	

	Hành động của anh thợ mộc
	

	Kết quả
	

	Nguyên nhân
	


C. VĂN BẢN: ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG (Truyện ngụ ngôn)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: đọc- chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: đọc văn bản trước lớp

- Đọc  diễn cảm, lưu loát, ngắt nghỉ đúng; chú ý lời đối thoại của các nhân vật.

- Gọng đọc hài hước, dí dỏm pha mỉa mai, châm biếm.

- Gv giải thích một số từ khó cho học sinh.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu báo cáo sự chuẩn bị bài theo phiếu học tấp số 1

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc- chú thích

a. Đọc

- Đọc  diễn cảm, lưu loát, ngắt nghỉ đúng; chú ý lời đối thoại của các nhân vật.

- Gọng đọc hài hước, dí dỏm pha mỉa mai, châm biếm.

b. Chú thích

- Quan: đơn vị tiền tệ thời xưa

- Ngàn: rừng, vùng rừng

- Phá hoang: khai khẩn đất tự nhiên để cày, cấy, trồng trọt

- Tinh: toàn, hoàn toàn

2. Tìm hiểu chung

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn

- Xuất xứ: Theo Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Truyện cổ nước Nam, tập 1, Thăng Long, 1958, tr101-102

- Ngôi kể: ngôi thứ 3

- PTBĐ: tự sự

- Bố cục: 2 phần

+ Phần 1: Từ đầu đến “bày ra bán”: Người thợ mộc cùng những lời khuyên của người qua đường.

+ Phần 2: Còn lại: Hậu quả của việc “đẽo cày giữa đường” của anh thợ mộc.

- Tóm tắt

+ Một người thợ mộc bỏ ra 300 quan tiền mua gỗ về đẽo cày để bán.

+ Mỗi lần có khách ghé vào coi và góp ý về việc đẽo cày anh ta đều làm theo.

+ Cuối cùng, chẳng có ai đến mua cày, bao nhiêu vốn liếng đi sạch. 


II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
a. Mục tiêu:  Phân tích được nhân vật ngụ ngôn (anh thợ mộc), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà tác giả gửi gắm qua văn bản. 

b. Tổ chức thực hiện.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu học sinh chia làm 4 nhóm và hoàn thành phiếu học tập. 

+ Nhóm 1,2 thực hiện PHT số 2: Nhân vật anh thợ mộc

+ Nhóm 3,4 thực hiện PHT số 3: Những lần góp ý và hành động của anh thợ mộc

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận

- HS trình bày sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	II. Khám phá văn bản
1. Nhân vật ngụ ngôn (anh thợ mộc)

a. Hoàn cảnh của anh thợ mộc 
- Nghề nghiệp: thợ mộc

- Công việc: Đẽo cày

- Nơi làm việc: cửa hàng ở bên đường

- Hành động: Bỏ ra “ba trăm quan tiền” mua gỗ về đẽo cày để bán.

-> Công việc chân tay, mang hết gia tài để đầu tư vào công việc của mình.

b. Những lần góp ý và hành động của anh thợ mộc
* Người thứ nhất: 

- “ Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày”

- Anh thợ mộc: Cho là phải, đẽo cày vừa to vừa cao

* Người thứ hai: 

- “Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày”

- Anh thợ mộc: Cho là phải, lại đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp

* Người thứ ba: 

- Đẽo cày cho thất cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được

- Anh thơ mộc: Liền đẽo ngay một lúc bao nhiêu cày to, gấp năm, gấp bảy thứ thường

* Kết quả

 - Chẳng ai đến mua, gỗ hỏng hết, vốn liếng đi sạch
* Nguyên nhân

- Nguyên nhân trực tiếp: 
+ Do không có người mua.
+ Không có ai nói voi đi cày ruộng.
- Nguyên nhân gián tiếp:
+ Do bản tính anh nông dân hiền lành, dễ tin người, thiếu hiểu biết, không có chính kiến của riêng mình.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi gợi mở:

+ Em hiểu gì về nhan đề “Đẽo cày giữa đường”?

+ Từ truyện này, em rút ra được bài học gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS trả lời câu hỏi 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS báo cáo kết quả, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Bài học rút ra
- Phải luôn tin tưởng vào bản thân, học cách chủ động và có chính kiến của mình trong bất cứ công việc nào.

- Cần tránh việc để những lời nói bên ngoài ảnh hưởng tới công việc của mình.



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Nhân vật ngụ ngôn: Anh thợ mộc..

- Tình tiết truyện đơn giản

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, hóm hỉnh pha châm biếm.

2. Nội dung

Mượn câu chuyện về người thợ mộc để ám chỉ những người thiếu chủ kiến khi làm việc và không suy xét kĩ khi nghe người khác góp ý.




Hoạt động 3: LUYỆN TẬP (5 phút)
a.  Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG
1. Truyện “Đẽo cày giữa đường” thuộc thể loại truyện dân gian nào? (Ngụ ngôn)

 2.Truyện “Đẽo cày giữa đường” được kể theo ngôi thứ mấy? (Ngôi thứ 3)

3. Phương thức biểu đạt chính của truyện “Đẽo cày giữa đường” là gì? (Tự sự)

4. Trong truyện, có mấy người đã tham gia góp ý cho anh thợ mộc? (3 người)

5. Người thứ hai đã góp ý cho anh thợ mộc như thế nào? (Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày_

6. Kết quả của anh thợ mộc khi nghe theo những lời góp ý của người khác là gì? (Chẳng ai đến mua, gỗ hỏng hết, vốn liếng đi sạch)

7. Sau khi học xong truyện “Đẽo cày giữa đường”, em rút ra cho mình bài học gì? (Phải có chứng kiến, chọn lọc ý kiến…)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm

Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập


GV yêu cầu HS: Viết một đoạn văn (khoảng 5-7 câu) có sử dụng thành ngữ “Đẽo cày giữa đường”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 


 HS thực hiện nhiệm vụ 

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:


 GV yêu cầu một số HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung. 

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 

  
 GV nhận xét và kết luận.

* Hướng dẫn học sinh học tập 

- Học bài và hoàn thành bài tập SGK. Sưu tầm các câu chuyện ngụ ngôn và nêu   bài học ý nghĩa sau khi đọc.

- Chuẩn bị bài Ếch ngồi đáy giếng SGK/tr7, 8.

* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.1. ĐỌC

Tiết 74 

 Nội dung 2- Văn bản: ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG (Trang Tử)
(Thời gian thực hiện 01 tiết)

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu 2 đội chơi, mỗi đội 5 bạn lên viết tên các truyện ngụ ngôn trên bảng trong thời gian 3p. Đội nào viết được nhiều sẽ thắng .

HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

+ GV gọi hs nhận xét kết quả

+ GV đánh giá kết quả của các đội
	- HS tham gia đội chơi lần lượt lên bảng viết tên truyện ngụ ngôn đã đọc , đã học

- Hs còn lại theo dõi cổ vũ và chấm điểm


GV dẫn dắt vào bài mới: Chắc hẳn chúng ta không ai xa lạ với hình ảnh con ếch, và câu nói “Ếch ngồi đáy giếng” cũng vậy. Không chỉ đơn thuần là một con vật gần gũi, mà qua nhân vật đó, tác giả đã gửi gắm những bài học vô cùng đắt giá và có giá trị đến bây giờ. Để tìm hiểu điều đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay “Ếch ngồi đáy giếng”
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 phút)

2.1. Hình thành kiến thức 1: Đọc – tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin về tác giả, xuất xứ, thể loại, giải nghĩa từ khó, cốt truyện, nhân vật trong văn bản. 
b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân với câu hỏi sau:
+ Em hãy giới thiệu cách đọc văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”  ?

 - GV hướng dẫn cách đọc: to, rõ ràng. Thể hiện giọng của từng nhân vật: Ếch lúc đầu vui, tự hào, mãn nguyện khi kể về mình; giọng kể của rùa biển đông ôn tồn
+ GV yêu cầu HS giải nghĩa những từ khó: 
- HS lắng nghe

- HS thảo luận cặp đôi với :

* PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

+ Em hãy cho biết ai là tác giả? Giới thiệu những nét chính về tác giả.

+ Nêu xuất xứ , thể loại, PTBĐ, ngôi kể, bố cục của văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”.   

+ Tóm tắt văn bản.

+Truyện có những nhân vật nào? Những nhân vật đó có gì khác nhân vật trong truyện  “Đẽo cày giữa đường”.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
+ HS nghe và trả lời câu hỏi liên quan đến bài học.
Bước 3: Báo cáo thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm thảo luận

+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 


	I. Tìm hiểu chung
1. Đọc- chú thích

a. Đọc

b. Chú thích

- Đi đời nhà ma: chết , mất, mất hết

- Biển đông: biển ở phía đông

- Vô: vào

- Lăng quăng: con bọ gậy, ấu trùng của muỗi

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

- Trang Tử ( khoảng năm 369 - 286 trước Công Nguyên) là một triết gia nổi tiếng của Trung Quốc.

b. Văn bản

- Xuất xứ: Trích trong thiên “Thu thủy” (thiên thứ 17) của cuốn sách Trang Tử (cuốn sách còn có tên gọi là Nam Hoa kinh)

- Thể loại: Thuộc truyện ngụ ngôn 

- PTBĐ : tự sự

- Ngôi kể: Thứ ba

- Nhân vật: Con ếch trong giếng sụp và con rùa lớn biển Đông ( nhân hóa như con người)

- Bố cục: 2 phần

+ Phần 1: Từ đầu đến “coi cho biết” : Cuộc sống của con ếch bên trong giếng sụp.

+ Phần 2: Còn lại: Con rùa cho ếch biết về cuộc sống của mình ngoài biển đông.

- Tóm tắt: Bài văn kể về một con ếch cảm thấy cuộc sống của mình bên trong cái giếng nhỏ là sung sướng, tự do nhất đời, mời con rùa biển đông vào giếng chơi cho biết. Con rùa không thể chui vừa cái giếng nhỏ, bèn nói cho ếch nghe về sự rộng lớn của biển đông. Con ếch nghe về biển bèn mới thu mình lại, hoảng hốt, bối rối.


2.2. Hình thành kiến thức 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: - Phân tích được nhân vật ngụ ngôn (ếch, rùa), quá trình thay đổi của ếch, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà tác giả gửi gắm qua văn bản. 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV giao nhiệm vụ tìm hiểu cặp đôi các câu hỏi:

+ Tìm hiểu về nhân vật ếch (không gian sống, không gian vận động, đối tượng tiếp xúc…)

+ Tìm hiểu về nhân vật rùa (không gian sống, thời gian sống, trải nghiệm…?

+ So sánh hai nhân vật ếch và rùa.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HSthực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trình bày sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá, mở rộng kiến thức:

+ Nhân vật đại diện cho những người có vốn hiểu biết và vốn sống hạn hẹp nhưng lại tự cho rằng mình hiểu biết và tự mãn với những gì mình có. 

+ Nhân vật đại diện cho những người có vốn hiểu biết và vốn sống phong phú, đã đi nhiều, có nhiều trải nghiệm. 
	II. Khám phá văn bản
1. Nhân vật ngụ ngôn 

a. Nhân vật ếch

- Không gian sống: cái giếng sụp-> Chật hẹp

- Không gian vận động: Chỉ từ miệng giếng vào trong giếng -> Chật hẹp

- Đối tượng tiếp xúc: lăng quăng, con cua, nòng nọc… -> những con vật nhỏ bé

=> Sống trong không gian chật hẹp, tự cảm thấy “sung sướng” với cái không gian bé nhỏ của mình đang sống. Ếch chưa hề biết đến sự rộng lớn và bao điều mới lạ của thế giới bên ngoài.

b. Nhân vật rùa

- Không gian sống: biển -> rộng lớn

- Thời gian sống: sống lâu (lớn đến nỗi không vào được trong giếng).

- Trải nghiệm: đã đi đây đi đó, biết nhiều điều, chứng kiến nhiều điều (Rùa lùi lại, không quan tâm đến cái giếng bé nhỏ của ếch và kể cho ếch biết niềm “sung sướng” mà rùa được trải nghiệm “cái vui lớn của biển đông”)

=>  Môi trường sống, không gian sống, đối tượng tiếp xúc có ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ, nhận thức và hành động của cả ếch và rùa

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV áp dụng kĩ thuật khăn trải bàn:
- Hình thức: chia lớp làm 4 nhóm

+ Nhóm 1+3: Những điều gì làm cho con ếch trong truyện “Ếch ngồi đáy giếng” cảm thấy sung sướng?

+ Nhóm 2+4: Sau khi nghe rùa biển kể, tại sao ếch lại “ngạc nhiên, thu mình lại, hoảng hốt, bối rối”?

- Thời gian: 5 phút, cử đại diện nhóm lên báo cáo

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS thảo luận nhóm

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS báo cáo kết quả, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.


	2. Quá trình thay đổi của ếch
a) Ban đầu: ếch tự tin, sung sướng

- Sung sướng vì có cuộc sống tự do, tự tại

+ Có thể nhảy ra khỏi giếng; nhảy lên miệng giếng, rồi lại vô giếng…

+ Ngồi nghỉ trong những kẽ gạch của thành giếng

+ Bơi trong nước thì nước đỡ nách và cằm; nhảy xuống bùn thì bùn lấp chân tôi tới mắt cá

- Sung sướng vì thấy những con vật khác không bằng mình:

+ Ngó lại phía sau, thấy những con loăng quăng, con cua, con nòng nọc, không con nào sướng bằng tôi.

- Sung sướng vì tự hào với địa vị “chúa tể” của mình ở trong giếng:

+ Một mình chiếm một chỗ nước tụ

+ Tự do bơi lội trong một cái giếng sụp

+ Còn gì vui hơn nữa? -> Hỏi để khẳng định

- Sung sướng đến nỗi khoe khoang với rùa về thế giới trong giếng của mình

+ Ếch nói với rùa: “Sao anh không vô giếng tôi một lát coi cho biết?”

b) Những thay đổi của ếch sau khi nghe rùa biển kể:

- Ngạc nhiên: Vì sự vĩ đại của biển nằm ngoài hiểu biết của ếch

-> Ếch hoàn toàn bất ngờ

- Thu mình lại: Niềm vui và niềm tự hào của ếch bị thay thế bởi cảm giác nhỏ bé trước sự vĩ đại của biển.

- Hoảng hốt, bối rối: Cảm giác của ếch khi mất niềm tin (bối rối) vào những điều ếch đã tin và tự hào trước đây, choáng ngợp (hoảng hốt) trước những điều mới mẻ, lớn lao, vĩ đại

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi: Qua câu chuyện của con ếch, em rút ra cho mình những bài học gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS trả lời, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	3. Bài học rút ra
- Câu chuyện ngầm phê phán những người có vốn hiểu biết hạn hẹp nhưng lại thường ra vẻ ta đây tài giỏi, tự cao.

- Khuyên con người nên khiêm tốn, luôn lắng nghe, học hỏi, tìm hiểu những điều thú vị xung quanh cuộc sống của mình.

- Khuyên con người nên thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Nhân vật ngụ ngôn: nhân vật con vật được nhân hóa

- Tình tiết truyện đơn giản

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, hóm hỉnh pha châm biếm.

2. Nội dung

    Câu chuyện kể cuộc đối thoại giữa rùa và biển. Từ đó gửi gắm bài học cách sống, về cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi con người


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS: Viết một đoạn văn (khoảng 6- 8 dòng) nêu lên bài học cho bản thân từ câu chuyện trên, trong đoạn văn có sử dụng thành ngữ “ếch ngồi đáy giếng”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung.

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

1. Trong cuộc sống, có nhiều câu chuyện tương tự như truyện “Ếch ngồi đáy giếng”. Em hãy nêu lên một câu chuyện như thế.

2. Tìm một số câu thành ngữ/ tục ngữ/ ca dao có nội dung liên quan đến câu truyện?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 - Coi trời bằng vung

- Chủ quan khinh địch

- Thùng rỗng kêu to

- Con cóc nằm góc bờ ao

Lăm le lại muốn đớp sao trên trời.

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* Hướng dẫn học sinh học tập: 

- Học bài và hoàn thành bài tập SGK. Sưu tầm các thành ngữ/ tục ngữ/ ca dao có nội dung liên quan đến câu chuyện 

- Chuẩn bị bài  Con mối và con kiến SGK/tr 8, 9.

* Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………..

III.1. ĐỌC

Tiết 75 

 Nội dung 3- Văn bản: CON MỐI VÀ CON KIẾN (Nam Hương)
(Thời gian thực hiện 01 tiết)

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của 

b. Tổ chức thực hiện:

B1: Giao nhiệm vụ học tập


Giải đố các câu đố sau:

	Câu đố 1.

Con gì bé tí

Đi lại từng đàn

Kiếm được mồi ngon

Cùng tha về tổ

Là con gì?
	Câu đố 2

Con gì ăn gỗ cả ngày

Chuyên môn đục phá giường này tủ kia?

Là con gì?




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 HS thực hiện nhiệm vụ 
 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:


 GV yêu cầu một số HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung. 

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 

  
 GV nhận xét và kết luận và dẫn dắt vào bài mới.
GV dẫn dắt vào bài mới: Câu đố của cô đã nhắc đến hai con vật nhỏ bé là con mối và con kiến. Trong thế giới ấy, có những con mối và con kiến hiện lên với hai trạng thái đối lập nhau. Muốn biết tại sao chúng lại trái ngược nhau thì chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu văn bản ngày hôm nay Con mối và con kiến.
Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (30 phút)
2.1. Hình thành kiến thức 1: Đọc – tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Nắm được những thông tin về tác giả, xuất xứ, thể loại, giải nghĩa từ khó, cốt truyện, nhân vật trong văn bản. 
b. Tổ chức thực hiện:

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	1.Tác giả
	2.Tác phẩm

	- Tên, năm sinh………………………
- Quê quán:…………………………..

- Nét đặc sắc trong sáng tác:…………
	- Xuất xứ:………………………………
- Thể loại, PTBĐ:………………………

- Đề tài:…………………………………

- Bố cục: 


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: đọc- chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS: 

+ Giọng đọc: to, rõ ràng, biểu cảm được tính cách nhân vật 

+ Gọi 3 học sinh Đọc phân vai

- Gv giải thích một số từ khó cho học sinh.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Chia nhóm cặp đôi

- Các cặp đôi trao đổi sản phẩm đã chuẩn bị cho nhau để cùng nhau trao đổi về Phiếu học tập số 1 đã chuẩn bị từ ở nhà

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

     HS quan sát phiếu học tập của bạn, cùng nhau chia sẻ, trao đổi và thống nhất ý kiến.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

 - GV yêu cầu 1 vài cặp đôi báo cáo sản phẩm.

- HS đại điện cặp đôi trình bày sản phẩm. 

 Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét và ghi chép kết quả thảo luận của các cặp đôi báo cáo.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc- chú thích

a. Đọc

b. Chú thích

- Ồ ề: dáng mập và chậm chạp

- Ghế chéo:  ghế chân chéo, có lưng tựa

- Vun thu: vun vén, thu xếp, chăm lo

- Xứ sở: nơi ở, quê hương, đất nước
2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả
- Nam Hương (1899- 1960)
- Quê: Hà Nội

- Sáng tác nhiều thơ ngụ ngôn và thơ thiếu nhi
- Các tác phẩm chính: Ngụ ngôn mới, Gương thế sự, Tập thơ ngụ ngôn...
b. Tác phẩm

- Thể loại: Truyện ngụ ngôn bằng thơ (song thất lục bát (hai câu 7 tiếng 1 câu 6 tiếng, 1 câu 8 tiếng)

- Xuất xứ: trích trong Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, tập III do Nguyễn Cừ - Phan Trọng Thương biên soạn và tuyển chọn. Xuất bản tại NXB Giáo dục năm 1999, tr. 805.

- PTBĐ: tự sự kết hợp biểu cảm

- Bố cục: 2 phần

- Tóm tắt:Văn bản thông qua cuộc hội thoại giữa hai con vật là kiến và mối để nói lên sự đối lập giữa lối sống của hai bộ phận con người trong xã hội hiện nay. Trong khi mối không muốn lao động, chỉ biết hưởng thụ trước mắt, nghĩ đến bản thân, thì kiến không ngại vất vả, chăm chỉ lao động, biết lo xa, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó, câu chuyện khẳng định rằng chỉ có chăm chỉ cần cù làm lụng cuộc sống mới có thể ấm êm, bền vững.


2.2. Hình thành kiến thức 2: Khám phá văn bản
a. Mục tiêu: Phân tích được quan niệm sống của kiến và mối, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm mà tác giả gửi gắm qua văn bản. 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV áp dụng kĩ thuật: THINK- PAIR-SHARE (Suy nghĩ- ghép cặp- chia sẻ)

- Hình thức: tạo nhóm cặp đôi theo bàn

- Yêu cầu: trình bày quan niệm sống của mối và kiến theo bảng gợi ý sau

- Thời gian: 5 phút
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+ GV hỏi mở rộng : theo em, thiện cảm của tác giả dành cho mối hay kiến ? Vì sao ?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HSthảo luận và thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trình bày sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá, mở rộng kiến thức:

   Như vậy, tác giả đã xây dựng hai nhân vật với những nét đối lập nhau. Chúng ta có thể nhận thấy rõ rằng con kiến được xây dựng với tính cách chăm chỉ, cần cù. Ngược lại, con mối lại có tính cách lười nhác, lười biếng. Liệu có ẩn ý sâu xa gì nữa không qua hai hình tượng nhân vật đó. Phải chăng làsự đối lập của 2 bộ phận con người trong XH.
	II. Khám phá văn bản
1. Quan niệm sống của mối và kiến

a. Quan niệm sống của mối

- Không muốn lao động, sợ vất vả:

+ Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài

+ Ngồi tựa lưng trên chiếc ghế chéo, bên bàn tròn

+ Lười vận động nên cơ thể béo mập và chậm chạp

+ Nói với kiến: Kiến ơi các chú/ Tội tình gì lao khổ lắm thay! -> NT nhân hóa

- Chỉ biết hưởng thụ trước mắt, chỉ biết nghĩ đến bản thân:

+ Ăn no béo trục, béo tròn

+ Chỉ biết an hưởng nhà cao cửa rộng, tủ hòm

+ Không nhận ra đó chỉ là cuộc sống đó là tạm bợ -> không được dài lâu

-> Hậu quả: nhà đổ xuống -> “Đi đời các anh” -> NT nhân hóa

b. Quan niệm sống của kiến

- Không ngại vất vả, chăm chỉ lao động

+ Sẵn sàng ra ngoài làm việc, dù vất vả, khiến cơ thể gầy gò

+ Ý thức: Hễ có làm thì mới có ăn

- Biết lo xa, sống có trách nhiệm vì cộng đồng

+ “Sinh tồn là cuộc khó khăn” -> chủ động, chuẩn bị kĩ cho tương lai

+ Quan tâm đến mọi người “địa cầu muôn loại”
+ Ý thức: “Vì đàn vì tổ, vun thu xứ sở”
-> Kết quả: Cuộc sống no đủ, hạnh phúc

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi: Qua văn bản “Con mối và con kiến”, em rút ra cho mình những bài học gì?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS trả lời, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Bài học rút ra
- Sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết hưởng thụ mà không lao động thì cuộc sống tốt đẹp trước mắt sẽ không được bền lâu

- Trách nhiệm của mọi người đối với cộng đồng, dân tộc, đất nước. Phải biết yêu thương, biết “vì đàn vì tổ, vun thu xứ sở”



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Cách nói bằng ngụ ngôn, cách giáo huấn tự nhiên, độc đáo, đặc sắc.

- Sử dụng nhân hóa.

- Lời thơ ngắn gọn nhưng thâm thúy.

- Mượn chuyện loài vật để nói bóng gió, kín đáo chuyện loài người.

2. Nội dung

   Câu chuyện thông qua cuộc hội thoại giữa hai con vật là kiến và mối để nói lên sự đối lập giữa lối sống của hai bộ phận con người trong xã hội hiện nay. Từ đó khẳng định rằng chỉ có chăm chỉ cần cù làm lụng cuộc sống mới có thể ấm êm, bền vững.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút)
a. Mục tiêu:  Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập cũng như củng cố kiến thức bài học bằng việc làm các bài tập cụ thể.
b. Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ

GV tổ chức trò chơi “BÍ MẬT TRONG HỘP QUÀ”

1. Văn bản Con mối và con kiến thuộc thể loại truyện gì? (Truyện ngụ ngôn)

2. Tác giả đã sử dụng BPNT gì trong hai câu thơ:
“Mối gọi bảo: Kiến ơi các chú”
“Nhà kia đổ xuống đi đời các anh”  (BPNT Nhân hóa)

3. “Chúng ta đây chẳng hề khó nhọc
      Mà ồ ề béo trục béo tròn” 
Là câu thơ miêu tả con mối hay con kiến? (Con mối)

4. Quan niệm sống của kiến trong bài thơ là gì? (Có làm thì mới có ăn, vì cộng đồng)

5. Đọc thuộc lòng bài thơ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung.

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (5 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ

             Viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 câu nêu suy nghĩ của em về bài học rút ra từ văn bản Con mối và con kiến?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
-  HS làm theo hướng dẫn của GV

-  GV hướng dẫn HS: cần viết đúng chủ đề, cảm xúc chân thật

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:  

- HS trình bày bài viết trước lớp

- Hs nhận xét bổ sung

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. 

* Hướng dẫn học sinh học tập:

- Học bài và hoàn thành bài tập (SGK)

- Đọc và soạn trước bài: Thực hành tiếng Việt/10
* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III.1. ĐỌC

Tiết 76 

 Nội dung 4: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT- THÀNH NGỮ
(Thời gian thực hiện 01 tiết)

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

       a) Mục tiêu: 

Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Giao nhiệm vụ học tập

 - GV tổ chức trò chơi: ĐOÁN Ý ĐỒNG ĐỘI
Luật chơi: 

+ GV chia lớp thành 2 nhóm

+ Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên để bốc phiếu trong hộp, mỗi phiếu là 1 thành ngữ (Ba chìm bảy nổi, Bình an vô sự, Cha nào con nấy. Con dại cái mang, Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, Con sâu làm rầu nồi canh, Khỏe như voi, Tứ cố vô thân…)

+ Đại diện nhóm diễn tả hành động để các thành viên trong nhóm mình đoán và giải thích thành ngữ. Trả lời đúng được 1 điểm, sai được 0 điểm

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS thực hiện nhiệm vụ. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung.

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV dẫn dắt vào bài học mới: Thành ngữ của chúng ta vô cùng phong phú và đa dạng. Vậy làm thế nào để nhận diện thành ngữ, biết những đặc điểm và nắm được chức năng cụ thể của nó. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. 
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (15 phút)

a. Mục tiêu: nắm được đặc điểm của thành ngữ, từ đó nhận diện được thành ngữ trong câu. Hiểu được chức năng của thành ngữ, tác dụng của thành ngữ trong câu, từ đó phân tích được giá trị biểu đạt của thành ngữ trong những trường hợp cụ thể.

b. Tổ chức thực hiện:

*Câu hỏi của PHT số 1: Đọc nội dung ở dấu chấm 1 trong khung màu hồng (tr 10,11 sgk) và trả lời các câu hỏi
1.Giải thích nghĩa của ba cụm từ in đâm, sau đó nhận xét về nghĩa và cấu tạo của chúng trong ba câu đã cho?

2.Thử thay đổi vị trí các từ trong cụm từ in đậm, thêm từ vào các cụm từ, bớt từ của cụm từ sau đó nhận xét về cấu tạo và nghĩa của những từ mới?

3. Nhận xét về nghĩa và cấu tạo của 3 từ in đậm và các từ mới?

4. Em hãy cho biết ba cụm từ trên thuộc cụm từ nào?Em hiểu gì về cụm từ đó?

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA THÀNH NGỮ

	
	Kẻ hầu người hạ
	Sơn hào hải vị
	Chia ngọt sẻ bùi

	Nghĩa của 3 từ in đậm
	
	
	

	Nhận xét
	- Cấu tạo: 

	
	- Nghĩa: 

	Thực hiện các phép thử

	
	Đổi vị trí các từ
	Thêm từ
	Bớt từ

	Kẻ hầu người hạ
	
	
	

	Sơn hào hải vị
	
	
	

	Chia ngọt sẻ bùi
	
	
	

	Nhận xét
	Cấu tạo:  

	
	Nghĩa của các từ mới: 

	->


*Câu hỏi của PHT số 2: Đọc nội dung ở dấu chấm 2 trong khung màu hồng (tr 11 sgk) và trả lời các câu hỏi sau:
1.Thử thay thành ngữ bằng những từ ngữ khác có nghĩa tương đương và nhận xét?

2.Từ trên nhận xét trên, em hãy cho biết thành ngữ có chức năng gì?

3. Hãy lấy thêm ví dụ về thành ngữ được sử dụng trong lời ăn tiếng nói hàng ngày và trong thơ văn

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: CHỨC NĂNG CỦA THÀNH NGỮ

	
	Câu sử dụng thành ngữ
	Câu sử dụng từ ngữ có nghĩa tương đương

	
	Cô đem lòng yêu, có của ngon vật lạ đều giấu đem lên cho
	Cô đem lòng yêu, có ………đều giấu đem cho

	
	Lần này hai đội gặp nhau, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào
	Lần này hai đội gặp nhau, chưa biết………………

	Nhận xét
	
	

	->Chức năng của thành ngữ:

	Ví dụ
	Sử dụng thành ngữ trong lời ăn tiếng nói hàng ngày
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

	
	Sử dụng thành ngữ trong thơ văn:
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: Khái niệm thành ngữ
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- Dựa vào phần tri thức ngữ văn em hãy trình bày lại khái niệm thành ngữ.

Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Thao tác 2: Đặc điểm và chức năng của thành ngữ

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- Chia nhóm theo bàn.

- Y/cầu hs mở phiếu học tập số 1

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
     Hs trao đổi phiếu học tập làm việc cá nhân, làm việc nhóm để thống nhất kết quả.

     Gv hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Hình thành kiến thức
1. Khái niệm thành ngữ

- Thành ngữ là một cụm từ cố định, có nghĩa bóng bẩy. Nghĩa của thành ngữ là nghĩa toát ra từ cả cụm, chứ không phải được suy ra từ nghĩa của từng thành tố. 

2. Nhận biết đặc điểm và chức năng của thành ngữ

a. Đặc điểm của thành ngữ

- Là những tổ hợp từ có cấu tạo chặt chẽ.

- Nghĩa của mỗi cụm từ đều hàm súc, có tính hình tượng.

*Lưu ý: nghĩa của thành ngữ là nghĩa chung của cả cụm từ 

b. Chức năng của thành ngữ

- Giúp cho câu trở nên súc tích, bóng bẩy, gợi nhiều liên tưởng




Hoạt động 3: Luyện tập (20 phút)
a. Mục tiêu: biết sử dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập
b. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức Hoạt động nhóm 

Nhóm 1: bài 1
Nhóm 2: bài 2

Nhóm 3: bài 3

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trình bày sản phẩm thảo luận;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	1. Bài tập 1/10
a. Ba chân bốn cẳng: (đi/chạy) hết sức nhanh và vội vã, cuống hết lên

b. Chuyển núi dời sông: chỉ việc làm lớn lao, phi thường

2. Bài tập 2/11

a.  Từ ngữ có ý nghĩa tương đương với thành ngữ (Đi đời nhà ma): đều mất, đi đời, không còn gì, đi tong, chẳng còn gì …

b. Từ ngữ có ý nghĩa tương đương với thành ngữ (thượng vàng hạ cám): (việc) nặng hay nhẹ có đủ cả, sang đến hèn, sang trọng đến tầm thương....

-> Nhận xét: Sử dụng thành ngữ sẽ giúp việc diễn đạt nghĩa trong câu trở nên súc tích, biểu đạt nghĩa mạnh hơn, gợi nhiều liên tưởng và gây ấn tượng hơn.

3. Bài tập 3/11

a.  Nội dung của câu trước với câu sau thiếu lôgic (không hợp lí), gây khó hiểu.

b. Nội dung ở câu sau liên quan chặt chẽ với nội dung của câu đứng trước, biểu đạt được điều muốn nói một cách súc tích, gây ấn tượng.

Nhận xét: Muốn sử dụng thành ngữ có hiệu quả, biểu đạt được điều muốn nói một cách bóng bẩy, ngắn gọn, … thì người dùng cần hiểu đúng nghĩa của thành ngữ đó.

 


Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:

- GV tổ chức trò chơi THỬ TÀI ĐẶT CÂU
Hình thức: gv gọi ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp, học sinh đó có quyền chọn 1 thành ngữ để đặt câu, nếu đúng được  chỉ 1 bạn trong lớp để thực hiện tiếp trò chơi.

+ Học một biết mười

+ Học hay, cày biết

+ Mở mày, mở mặt

+ Mở cờ trong bụng

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung.

- Dự kiến sản phẩm: 

+ Học một biết mười: Lan là một cô bé thông minh, “học một biết mười”.
+ Học hay, cày biết: Nam là người “học hay, cày biết” thật đáng ngưỡng mộ.

+ Mở mày, mở mặt: Tôi cố gắng thi đậu đại học để cha mẹ được “mở mày mở mặt”với người ta.

+ Mở cờ trong bụng: Tôi vui như “mở cờ trong bụng” khi nhìn thấy tên mình đứng đầu trong kì thi học sinh giỏi cấp trường.
 Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* Hướng dẫn học sinh học tập 

- Học bài và hoàn thành bài tập SGK. Sưu tầm và giải thích ý nghĩa các thành ngữ tìm được.

- Chuẩn bị bài Một số câu tục ngữ Việt Nam/SGK tr 12.

* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................

III.1. ĐỌC

Tiết 77

 Nội dung 5: VĂN BẢN- MỘT SỐ CÂU TỤC NGỮ VIỆT NAM

(Thời gian thực hiện 01 tiết)

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

       a) Mục tiêu: 

Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Tổ chức thực hiện: 

B1: Giao nhiệm vụ học tập

 GV tổ chức trò chơi ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ

Quan sát các hình ảnh sau và cho biết các câu tục ngữ tương ứng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung.

- Dự kiến sản phẩm: 

+  Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
+ Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa
+  Ráng mỡ gà có nhà thì giữ
+ Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt
+ Tấc đất tấc vàng
Bước 4: Kết luận và nhận định: 

GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV dẫn dắt giới thiệu bài mới: Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, ông cha ta đã tích luỹ một kho tàng kinh nghiệm khổng lồ, lưu truyền lại cho con cháu mai sau. Đó là những kinh nghiệm về lao động sản xuất, kinh nghiệm về tự nhiên xã hội con người,… Những kinh nghiệm ấy vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những tri thức tuyệt vời ấy  từ những câu tục ngữ Việt Nam.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (thời gian: 70 phút)

2.1. Hình thành kiến thức 1: Tìm hiểu chung

a. Mục tiêu: Đọc văn bản, tìm hiểu từ ngữ khó 

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: đọc- chú thích
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV nêu yêu cầu HS: 

+ Đọc tách bạch từng câu, ở mỗi câu nhịp điệu rành mạch, âm lượng vừa phải, dễ nghe

+Sử dụng các chiến lược đọc, suy diễn

- Gv giải thích một số từ khó cho học sinh.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS theo dõi sgk

- GV quan sát, hỗ trợ

Bước 4: Kết luận và nhận định
- GV nhận xét, đánh giá
Thao tác 2: Tìm hiểu về văn bản

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Hoàn thiện PHT về thể loại tục ngữ và văn bản Một số câu tục ngữ Việt Nam

[image: image3.png]



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi, hoàn thiện phiếu học tập

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Đọc- chú thích

a. Đọc

b. Chú thích

- Cần: siêng năng, chăm chỉ

- Tày: bằng

- Nề: ngại (nghĩa trong văn bản)
2. Tìm hiểu chung

a. Thể loại tục ngữ
Tục ngữ là một thể loại văn học dân gian
Tác giả: dân gian
Hình thức: Câu nói ngắn gọn
Nội dung: Kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên, lao động sản xuất; con người, xã hội.
Nghệ thuật:
+ Những câu nói hoàn chỉnh, ngắn gọn

+ Giàu hình ảnh, sử dụng so sánh, ẩn dụ

+ Gieo vần, cấu trúc cân đối.
Phạm vi sử dụng: Đời sống, suy nghĩ, lời ăn tiếng nói hàng ngày.
b. Văn bản “Một số câu tục ngữ Việt Nam”

- Xuất xứ: trích “Kho tàng tục ngữ Việt Nam” – Nguyễn Xuân Kính chủ biên

- Bố cục: 2 phần

+ Phần 1: câu 1- 5: Kinh nghiệm về thời tiết
+ Câu 6 - 8: Kinh nghiệm về lao động sản xuất
+ Câu 9 - 15: Kinh nghiệm về đời sống xã hội


2.2. Hình thành kiến thức 2: Khám phá văn bản 
a. Mục tiêu: Nắm được hình thức và nội dung của 15 câu tục ngữ trong bài 

b. Tổ chức thực hiện:Phiếu học tập số 1

	Câu
	Số câu/ tiếng
	Gieo vần
	Ngắt nhịp
	Nhận xét

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	….
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu học sinh hoàn thiện PHT số 1

- Hình thức: GV chia lớp thành 4 nhóm hoàn thiện phiếu học tập theo mẫu. 

- Thời gian: 5 phút

+ GV hỏi mở rộng : Câu tục ngữ nào trong bài này có hình thức của một thể thơ quen thuộc, được dùng trong ca dao của người Việt? Nêu thêm câu tục ngữ có hình thức tương tự.

  - Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

->  Lục bát

  - Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước, hôm sau người cười

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

- HSthảo luận và thực hiện nhiệm vụ

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trình bày sản phẩm nhóm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, mở rộng kiến thức:
	II. Khám phá văn bản
1. Hình thức của những câu tục ngữ

Câu
Số câu/ tiếng
Gieo vần
Ngắt nhịp
Nhận xét
1
1 câu, 8 tiếng
May- bay
3/3/2
- Dung lượng ngắn (1 đến hai câu)
- Cấu trúc cân đối nhịp nhàng.

- Có hoặc không gieo vần (vần lưng/ vần chân; vần liền/ vần cách)

* Dễ nhớ, dễ thuộc
2
2 câu, mỗi câu 6 tiếng
Ra -sa
2/2/2
2/2/2
3
2 câu, mỗi câu 8 tiếng
Chang- ngàn
4/4
4/4
4
2 câu, mỗi câu 7 tiếng
Năm- nằm
Mươi- cười
3/2/2
3/2/2
5
1 câu, 6 tiếng
Trưa- mưa
3/3
6
1 câu, 8 tiếng
Phân- cần
2/2/2/2
7
1 câu, 6 tiếng
Dưa- mưa
3/3
8
1 câu, 10 tiếng
Năm- tằm
4/2/4
9
1 câu, 5 tiếng
Sống- đống
2/3
10
1 câu, 6 tiếng
Sạch- rách
3/3
11
1 câu, 6 tiếng
Thầy- mày
2/2/2
12
1 câu, 6 tiếng
Thầy- tày
2/2/2
13
1 câu, 7 tiếng
Nghề- nề
3/4
14
1 câu, 6 tiếng
2/2/2
15
1 cặp lục bát
Non- hòn
2/2/2
4/4


	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV áp dụng kĩ thuật: TRÌNH BÀY MỘT PHÚT

- GV đọc lần lượt các câu tục ngữ

- HS trình bày ý hiểu của em về câu tục ngữ đó trong 1 phút 

(Gợi ý mô hình phân tích tục ngữ)

+ Nội dung câu tục ngữ  

+ Nghệ thuật sử dụng trong câu tục ngữ

+ Bài học kinh nghiệm từ câu tục ngữ

- Sau khi tìm hiểu câu 11,12. GV tổ chức trò chơi: HÙNG BIỆN HỌC ĐƯỜNG.

VẤN ĐỀ BÀN LUẬN: Ý NGHĨA CỦA CÂU TỤC NGỮ 11 VÀ 12 MÂU THUẪN, LOẠI TRỪ NHAU
- Hình thức: chia làm 2 nhóm (bênh >< chống)

- Thời gian: 5 phút

-> Câu 11 và 12 trong bài đặt cạnh nhau cũng là một cặp có vẻ mâu thuẫn, loại trừ nhau: Nếu câu này đúng thì câu kia sai, và ngược lại. Tuy nhiên, thực tế, hai câu này vẫn được dân gian sử dụng và chúng vẫn song song tồn tại. Sở dĩ như vậy là vì các câu tục ngữ luôn gắn với những hoàn cảnh sống khác nhau. Nhờ đó, mỗi câu mới thể hiện những bài học riêng và được vận dụng có hiệu quả trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể
- Sau khi tìm hiểu xong 15 câu tục ngữ, GV hỏi mở rộng: Vì sao nhiều câu tục ngữ về đời sống xã hội ra đời từ thuở xưa, nhưng vẫn còn giá trị đối với con người ngày nay?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- HS suy nghĩ

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

HS trả lời, nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định.

GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.


	2. Nội dung câu tục ngữ
Câu 1.
- Nghệ thuật:

+ Hai vế câu đối nhau

+ Kết cấu: nhân – quả

-> Cách thể hiện nghĩa trực tiếp

- Nội dung:

+ Kinh nghiệm dự báo thời tiết

+ Khi trời nổi gió heo may và chuồn chuồn bay ra nhiều thì sắp có bão.

- Tình huống vận dụng: Giúp con người phòng tránh trước hiện tượng bão lụt vàsắp xếp thời gian một cách hơp lí.
Câu 2. 

- Nghệ thuật:

+ Hai vế câu đối nhau

+ Sử dụng thành ngữ "bão táp mưa sa"

->  Thể hiện nghĩa trực tiếp

- Nội dung:

+ Kinh nghiệm dự báo thời tiết

+ Kiến cánh bay ra nhiều, dọn tổ lên chỗ cao báo hiệu sắp có mưa hoặc bão lụt.

- Tình huống vận dụng: Giúp con người phòng tránh trước hiện tượng bão lụt và sắp xếp thời gian một cách hơp lí. 

Câu 3

- Nghệ thuật:

+ Hai vế câu đối nhau

+ Điệp ngữ: “Mây kéo”

+ Kết cấu: nhân – quả

-> Cách thể hiện nghĩa trực tiếp

- Nội dung: mây ùn ùn kéo về phía biển thì trời nắng, mây kéo từ phía biển vào lên mạn ngược, có hơi nước thì mưa to

- Tình huống vận dụng: Giúp con người phòng tránh trước hiện tượng mưa nắng và sắp xếp thời gian một cách hơp lí. 

Câu 4

- Nghệ thuật: nói quá, phóng đại, sử dụng phép đối

-> Cách nói ẩn dụ

- Nội dung: Phản ánh hiện tượng trong tự nhiên: tháng năm ngày dài, đêm ngắn còn tháng mười ngày ngắn, đêm dài

- Tình huống vận dụng: Câu tục ngữ giúp người dân lao động chủ động sắp xếp công việc cày cấy, sản xuất phù hợp với thời gian từng mùa

Câu 5.

- Nghệ thuật: Phép đối, vần lưng

->  Cách thể hiện trực tiếp

- Nội dung: Ngày nắng thì cảm thấy buổi trưa đến sớm hơn vì thời tiết nóng bức, ngột ngạt. Ngày mưa trời âm u nên tối sớm. 

- Tình huống vận dụng: Giúp con người phòng tránh trước hiện tượng mưa nắng và sắp xếp thời gian một cách hơp lí. 

Câu 6

- Nghệ thuật:

+ Dùng từ Hán Việt: nhất, nhì, tam, tứ

+ Liệt kê

-> Cách thể hiện trực tiếp

- Nội dung: Chỉ ra 4 yếu tố quan trọng trong lao động sản xuất cần đảm bảo để mùa màng bội thu

- Tình huống vận dụng: Vận dụng trong sản xuất nông nghiệp sắp xếp thứ tự ưu tiên các yếu tố.

Câu 7

- Nghệ thuật: Phép đối 

-> Cách thể hiện trực tiếp

- Nội dung: Kinh nghiệm lao động và sản xuất: Kinh nghiệm về thời tiết liên quan đến cây trồng đặc thù. Khí hậu nào thích hợp giống cây đó như mùa nắng trồng dưa mùa mưa trồng lúa

- Tình huống vận dụng: Vận dụng trong sản xuất nông nghiệp để sắp xếp mùa vụ và cây trồng hợp lí, đạt năng suất

Câu 8

- Nghệ thuật: 

+ Phép đối : ba năm , một lứa

+ So sánh hơn: không bằng

-> Cách thể hiện nghĩa trực tiếp

- Nội dung: Kinh nghiệm lao động và sản xuất: Chăn tằm thu hoạch có lời hơn làm ruộng rất nhiều.

- Tình huống vận dụng: Kinh nghiệm lao động sản xuất khuyên con người nên lựa chọn chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả kinh tế nhanh hơn và cao hơn.

Câu 9

- Nghệ thuật: so sánh hơn

-> Cách nói ẩn dụ

- Nội dung: Kinh nghiệm về con người, xã hội, khẳng định giá trị và tôn vinh giá trị của con người 

- Tình huống vận dụng: Khuyên con người trong mọi tình huống điều quý giá nhất là sự sống. Ngầm so sánh giá trị con người hơn hẳn tiền bạc vật chất.

Câu 10

- Nghệ thuật: tiểu đối ngắn gọn, ẩn dụ

- Nội dung:

+ Nghĩa đen: Dù đói, rách vẫn phải ăn uống, ăn mặc sạch sẽ, giữ gìn thơm tho 

+ Nghĩa bóng: Dù nghèo khổ, thiếu thốn vẫn phải sống trong sạch

- Tình huống vận dụng: Câu tục ngữ khuyên con người dù khó khăn, vất vả, thiếu thốn vẫn phải sống cho thanh sạch, cao đẹp, vẫn luôn phải giữ gìn phẩm chất cao đẹp của mình.

=> Giáo dục con người có lòng tự trọng

Câu 11

- Nghệ thuật: nói quá

- Nội dung: khẳng định vai trò, công lao to lớn của người thầy đối với mỗi người

- Tình huống vận dụng: Khuyên nhủ mỗi người cần phải biết kính trọng, biết ơn thầy và tìm đến thầy để họchỏi thêm nhiều điều hay, lẽ phải

Câu 12

- Nghệ thuật: so sánh, điệp. Câu tục ngữ với hai vế câu so sánh. Hai vế câu bổ sung ý nghĩa cho nhau – vừa nhấn mạnh việc học thầy, vừa nhấn mạnh việc học bạn

- Nội dung: Câu tục ngữ đề cao việc học hỏi bạn bè của mỗi người

- Tình huống vận dụng: Khuyên nhủ con người cần biết học tập từ bạn bè, cuộc sống

Câu 13

- Nghệ thuật: cấu trúc cân đối

- Nội dung:  Khẳng định việc học cần phải dấn thân, chăm chỉ, chịu khó, không ngại học hỏi.

-> Kinh nghiệm về xã hội

- Tình huống vận dụng: Khuyên nhủ con người cần học hỏi, chăm chỉ chịu khó, không ngại khó, ngại khổ và luôn cần chủ động trong công việc.

Câu 14

- Nghệ thuật: ẩn dụ

- Nội dung:

+ Nghĩa đen: Khi thưởng thức quả ngọt, cần nhớ đến người trồng cây, chăm sóc để tạo ra chúng.

+ Nghĩa bóng: Nhắc nhở con người phải có lòng biết ơn, có nhớ đến người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn hoạn nạn.

- Tình huống vận dụng: Thể hiện tình cảm biết ơn với ông bà, cha mẹ, thầy cô, những người giúp mình, hi sinh vì mình…

Câu 15

- Nghệ thuật: ẩn dụ

- Nội dung:

+ Nghĩa đen: một cái cây nhỏ bé thì sẽ không làm nên khu rừng rộng lớn.

+ Nghĩa bóng:vai trò của sự đoàn kết trong cuộc sống

- Tình huống vận dụng: Chỉ có đoàn kết mới đem lại sức mạnh to lớn để hoàn thành những việc lớn lao, trọng đại

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật

- Sử dụng cách diễn đạt ngắn gọn, cô đúc.

- Sử dụng nhiều biện pháp tu từ.

- Tạo vần, nhịp cho câu văn dễ nhớ, dễ vận dụng.

2. Nội dung

Tục ngữ thường đúc kết kinh nghiệm về tự nhiên, về lao động sản xuất, về ứng xử trong cuộc sống. Tục ngữ thực sự là kho tàng trí tuệ của nhân dân, được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày.




Hoạt động 3: Luyện tập (8 phút)
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Tổ chức thực hiện:

 GV tổ chức trò chơi “SÂU CHUỖI TỤC NGỮ”
- Hình thức: hoạt động cá nhân

- Yêu cầu: sâu chuỗi, sắp xếp lại thứ tự những gợi ý để được câu tục ngữ đúng

- Thời gian: 10 giây/ câu

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm

- Dự kiến sản phẩm: 

Câu 1. Tháng bảy kiến bò chỉ lo lại lụt

Câu 2. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền

Câu 3. Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa

Câu 4. Trăng quầng đại hạn, trăng tán thì mưa

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV chia lớp thành 2 nhóm và bốc thăm lựa chọn nhiệm vụ

- Team xây dựng hội thoại: Hãy ghi lại một cuộc đối thoại (giả định) giữa hai người (khoảng 5-7 câu), trong đó, một người có dùng câu tục ngữ: Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.

- Team phân tích tục ngữ: Chọn 1 câu tục ngữ mà em thích nhất, viết đoạn văn (10-12 câu) phân tích câu tục ngữ đó và nêu bài học em rút ra.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 


 HS thực hiện nhiệm vụ 

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

- GV yêu cầu các nhóm trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung. 

- Dự kiến sản phẩm:

* Team xây dựng hội thoại: 

 Anh A: Dạo này làm ăn thế nào?

Anh B: Ôi! Chán lắm anh ạ! Chả có ma nào vào mua.

Anh A: Anh đã kiểm tra khâu sản phẩm chưa?

Anh B: Hàng hoá thì tôi nhập hết ấy mà, có tự làm cái nào đâu. Nhập cho nhanh anh ạ!

Anh A: Ối! Anh nên tìm tòi mà học hỏi họ cách làm đi chứ, “muốn lành nghề chớ nề học hỏi mà”

* Team phân tích tục ngữ: Trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam, có biết bao nhiêu câu tục ngữ hay, ý nghĩa. Nhưng em tâm đắc nhất với câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.  Trong câu tục ngữ, tác giả dân gian đã nhắc nhở chúng ta về bài học đạo lý làm người: khi được nhận những điều tốt đẹp, sự giúp đỡ của người khác, khi được “ăn quả” thì chúng ta phải “nhớ”- biết ơn những người giúp đỡ chúng ta- “kẻ trồng cây”. Qua việc sử dụng biện pháp ẩn dụ “ăn quả” chúng ta ý thức sâu sắc hơn về những điều chúng ta đang có. Đó có thể là gia đình cho ta một mái ấm, là nhà trường nơi dạy ta những lẽ phải, điều hay, là một cốc nước mát lành trong cơn khát…Tất cả những điều tốt đẹp đó không bỗng dưng chúng ta có được mà đều cần nhờ tới những người “trồng cây”. Họ chính là cha mẹ, là thầy cô, là những người giúp đỡ chúng ta, cho ta những điều tốt đẹp. Vì vậy, chúng ta hãy luôn ghi nhớ công ơn đó. Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” luôn là lời nhắc nhở có giá trị trong cuộc sống hôm nay.

Bước 4: Kết luận và nhận định: 

  
 GV nhận xét và kết luận.

* Hướng dẫn học sinh học tập 

- Học bài và hoàn thành bài tập SGK. Sưu tầm các tục ngữ, giải thích nội dung, ý nghĩa.

- Chuẩn bị bài Thực hành tiếng Việt SGK/tr13, 14.

* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. 1: ĐỌC

Tiết 78- THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Nội dung 6- BIỆN PHÁP TU TỪ NÓI QUÁ
(Thời gian thực hiện 01 tiết)

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

a. Mục tiêu:Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

- GV tổ chức trò chơi: ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghe và trả lời

Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Dự kiến sản phẩm: 

+ Đen như cột nhà cháy

+ Nhanh như chớp

+ Chậm như rùa

+ Gầy như que củi

+ Ăn như mèo

+ Ném tiền qua cửa sổ

Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
GV dẫn dắt vào bài học mới: Chắc hẳn trong cuộc sống, các em đã từng nghe đến những câu nói như vậy! Có thể thấy, không chỉ trong quá trình giao tiếp, mà cả trong văn thơ, ca nhạc, điện ảnh,… chúng ta có sử dụng cách nói phóng đại sự thật. Vậy cách nói này là gì và có tác dụng ra sao? Bài học thực hành tiếng việt Biện pháp tu từ nói quá ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này nhé!
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (10 phút)- Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm và tác dụng của biện pháp tu từ nói quá. 

a. Mục tiêu: Học sinh nhận biết được tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ.
b. Tổ chức thực hiện

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: Khái niệm nói quá
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV đưa ra ví dụ và đặt câu hỏi: Hãy chú ý vào các từ in đậm và nhận xét chúng. Có thể thay từ in đậm bằng từ khác được không? Vì sao?

-> Có thể thay thế: 

(1) Đêm tháng năm rất ngắn

Ngày tháng mười rất ngắn

(2) Mồ hôi đổ rất nhiều

Bước 2Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Thao tác 2: Đặc điểm của BPTT nói quá

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu học sinh thực hiện yêu cầu: nối cột A với cột B để tìm hiểu về đặc điểm của BPTT nói quá
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Thao tác 3: Tìm hiểu chức năng của BPTT nói quá

Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ

GV chia lớp thành 2 nhóm và hoàn thành phiếu so sánh ví dụ (1) ở mục dấu chấm 1 với 2 ví dụ ở dấu chấm 2.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 

Bước 3: Báo cáo thảo luận

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận và nhận định 

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Hình thành kiến thức
1. Khái niệm nói quá:

Xét ví dụ:

(1)- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.         
    Ngày tháng mười chưa cười đã tối.
                                              (Tục ngữ)
(2)- Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. 
     Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần                                                      
(Ca dao)
->  Nói quá sự thật

=> Khái niệm: Là biện pháp tu từ phóng đại tính chất, mức độ, quy mô của đối tượng để nhấn mạnh, tăng sức biểu cảm hoặc gây cười.

2. Đặc điểm của BPTT nói quá

- Phóng đại quy mô
- Phóng đại tính chất
- Phóng đại mức độ
3. Chức năng của BPTT nói quá

- Nhấn mạnh ý

- Gây ấn tượng

- Tăng sức biểu cảm cho lời văn
* Lưu ý

- Nói quá còn có tên gọi khác là khoa trương, ngoa dụ, thậm xưng, phóng đại, cường điệu. 
- Để nhận ra biện pháp nói quá cần đối chiếu nội dung lời nói với thực tế. Phải nắm được cái ý nghĩa hàm ẩn của lời nói (tức là hiểu theo nghĩa bóng chứ không hiểu theo nghĩa đen).



Hoạt động 3: Luyện tập (25 phút)
a. Mục tiêu:biết sử dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập
b. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập 1,2/13, 14

- Bài tập 3: GV tổ chức trò chơi “ĐẶT CÂU KHÔNG HỀ KHÓ”

a. Buồn nẫu ruột
b. Rụng rời chân tay
c. Cười vỡ bụng
d. Mệt đứt hơi
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ, làm bài

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

- HS trả lời

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 


	1. Bài tập 1/14
Ví dụ
Biểu hiện của nói quá
Tác dụng của nói quá
a
Chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối
nhằm phóng đại mức độ, tính chất trong nội dung, nhấn mạnh tới sự đối lập về thời gian hai mùa trong năm. Khuyên chúng ta cần biết trân trọng thời gian, biết cách sắp xếp hợp lý những công việc của mình.
b.
Cái ngắn của thời gian như hiện hình, một ngày có thể lấy gang tay để đo, nghĩa là chỉ còn một mẩu.
Khi vui cảm thấy thời gian chóng qua, có cảm giác ngày giờ ngắn hơn bình thường.
-> Để tạo ấn tượng.
c.
Tát bể đông cũng cạn
Cách nói phóng đại đến mức phi lí bởi không ai có thể “tát cạn bể đông”
-> Làm nổi bật tầm quan trọng của sự hòa thuận vợ chồng
2. Bài tập 2/14
a. Nói quá

b. Nói khoác

c. Nói quá

d. Nói khoác

-> So sánh nói quá và nói khoác

- Giống nhau: Đều phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả.

- Khác nhau:
+ Nói quá: Chỉ là phóng đại tính chất quy mô,…của đối tượng nhằm nhấn mạnh, gây cười

+ Nói khoác: Bịa đặt, dựng chuyện “từ không thành có”, cố làm cho người khác tin.

3. Bài tập 3/14

a. Đừng trêu tớ nữa, bài kiểm tra toán vừa rồi tớ được có 4 điểm, tớ đang buồn nẫu ruột đây.

b. Nghe tin bà mất, tôi rụng rời chân tay.

c. Ngồi nghe thầy kể chuyện, chúng tôi được một trận cười vỡ bụng.

d. Mới chạy được một đoạn đường ngắn mà tôi thấy mệt đứt hơi.


Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập

GV tổ chức trò chơi AI NHANH HƠN NÀO?

Sửa các câu dưới đây thành câu sử dụng biện pháp tu từ nói quá
(1), Anh ấy chạy rất nhanh.
(2), Trăng đêm nay thật sáng.
(3), Trời nóng quá, khiến người khác cảm thấy thật khó chịu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

  - HS làm bài tập. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

 Bước 3: Báo cáo và thảo luận:

 -  GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm, các HS góp ý, bổ sung.

- Dự kiến sản phẩm:

1. Nhanh như gió (nhanh như chớp...)

2. Sáng như ban ngày

3. Nóng như lửa đốt.

 Bước 4: Kết luận và nhận định: 


GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
* Hướng dẫn học sinh học tập 

- Học bài và hoàn thành bài tập SGK. Sưu tầm các câu thành ngữ sử dụng BPTT noi quá. Vận dụng vào lời ăn tiếng nói hàng ngày.

- Chuẩn bị bài Con hổ có nghĩa SGK/tr14-16.

* Rút kinh nghiệm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................

Gi¸o viªn: ®ç thÞ nhung- tr­êng thcs yªn phong

